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CÁC ĐỀ TÀI ĐỂ TUYỂN CHỌN ĐỢT 1 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001- 2005 "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY", 


MÃ SỐ : KC.05


 (Kèm theo Quyết định số : 30/2001/QĐ - BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001  của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)
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		Nghiên cứu công nghệ tạo mẫu nhanh để gia công các chi tiết có bề mặt phức tạp.

		- Xây dựng công nghệ tạo mẫu nhanh trong gia công các chi tiết có hình dáng phức tạp ứng dụng trong lĩnh vực Cơ -Y sinh. 




		- Có quy trình công nghệ tạo mẫu nhanh ứng dụng trong lĩnh vực Cơ -Y sinh.


-Tạo ra các sản phẩm có tính chất tương thích sinh học dùng trong phẫu thuật chỉnh hình.


- Đồ gá phục vụ cho tạo mẫu nhanh. 


- Sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực Cơ -Y sinh. 
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		Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ Diezen loại từ 3 - 4 xi lanh công suất 30 HP đến 45 HP và nghiên cứu sản xuất phụ tùng cho động cơ Diezen công suất từ 400 HP đến 600 HP.

		 - Chế tạo được hoàn chỉnh động cơ Diezen loại 3 xi lanh công suất 30 HP đến 45 HP (chú ý gồm cả trục khuỷu) và phụ tùng cho động cơ Diezen công suất từ 400 HP đến 600 HP.

		- Có một động cơ loại 3 xi lanh công suất 30 HP đến 45 HP 


- Một số phụ tùng cho loại động cơ 400 HP đến 600 HP đạt tiêu chuẩn trong khu vực. 


- Sản phẩm chạy thử đạt công suất thiết kế, chỉ tiêu tuổi thọ tương đương với chỉ tiêu trong khu vực.
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		Nghiên cứu phối hợp ứng dụng công nghệ hàn và gia công áp lực để tạo phôi chi tiết lớn .

		Tạo phôi một số chi tiết lớn bằng công nghệ hàn và gia công áp lực .




		- Có quy trình công nghệ, đồ gá thích hợp để tạo các phôi lớn bằng công nghệ hàn và gia công áp lực .


- Phôi bánh răng có ( > 2 m .


- Vỏ hộp số, khung máy trọng lượng > 1 tấn .


- Sản phẩm và chất lượng mối hàn đạt TCVN .
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		Nghiên cứu công nghệ chế tạo và lắp ráp các linh kiện quang học của thiết bị nhìn đêm dựa trên nguyên lý khuếch đại ánh sáng mờ .

		- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo và lắp ráp ống kính cho quan sát,ngắm bắn và quay phim chụp ảnh ban đêm.

		- Thiết bị quan sát đêm .


- Kính ngắm bắn đêm . 


- ứng dụng các linh kiện quang học để lắp ráp một số thiết bị quay phim chụp ảnh ban đêm .


- Độ phóng đại 10 lần, quan sát được ban đêm, chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế.
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		Nghiên cứu công nghệ đúc các chi tiết máy đặc biệt bằng gang cầu cường độ cao, gang hợp kim.

		- Tạo được quy trình công nghệ đúc gang cầu các chi tiết lớn, hình dạng phức tạp.




		- Có quy trình công nghệ hợp lý có khả năng ứng dụng trong sản xuất .


 - Chế tạo các trục cán thép có ( > 400 mm đảm bảo chất lượng tương đương trục ngoại nhập.


- Chế tạo những chi tiết đặc chủng dùng cho ô tô, động cơ Diezen .


- Sản phẩm đảm bảo cầu hoá 95 %.


- Chất lượng vật đúc đạt TCVN .
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		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống máy phay - tiện điều khiển số bằng máy tính (CNC) phục vụ cho đào tạo nghề cơ khí .

		 - Thiết kế và chế tạo hệ thống máy phay tiện CNC phục vụ cho đào tạo nghề cơ khí. 




		- Có bộ thiết kế hoàn chỉnh.


- Có 1 hệ thống máy mẫu .


- Đạt yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho đào tạo nghề cơ khí .


- Mức độ chính xác đạt cấp 1.
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		 Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị đóng cọc nhiều hướng trên xà lan 2000 tấn phục vụ thi công công trình thuỷ.

		 - Lập được quy trình công nghệ và chế tạo thiết bị đóng cọc nhiều hướng trên xà lan.


 

		- Có thiết bị đóng cọc nhiều hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế và được áp dụng vào sản xuất.
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		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt Plasma cỡ lớn 9x20m phục vụ chương trình đóng tàu.

		 - Nghiên cứu thiết kế,chế tạo hoàn thiện máy cắt Plasma cỡ lớn. 




		 - Có sản phẩm đạt chất lượng được sử dụng cho các cơ sở đóng tàu.


- Sản phẩm đạt yêu cầu ngành đóng tàu.


- Sai số mạch cắt là ( 0,5 mm.
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		Nghiên cứu công nghệ hàn tự động trong không gian nhiều chiều có điều khiển theo chương trình số phục vụ cho việc hàn vỏ tàu và thiết bị hoá dầu.

		- Có quy trình công nghệ, đồ gá với bộ điều khiển tự động theo chương trình số phục vụ hàn vỏ tàu và thiết bị hoá dầu.




		- Có bộ đồ gá với bộ điều khiển tự động theo chương trình số để hàn trong không gian nhiều chiều. 


- Có quy trình công nghệ,đồ gá được ứng dụng ở một cơ sở đóng tàu, hoá dầu hoặc một cơ sở chế tạo thiết bị .


- Chất lượng mối hàn đạt TCVN.


- Sản phẩm hàn đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành đóng tàu.
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		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt khí và ép nóng để tạo bề mặt có độ chịu mòn và bám dính cao phục hồi các chi tiết máy có chế độ làm việc khắc nghiệt .

		 - Lập quy trình công nghệ phục hồi bằng phun phủ nhiệt khí và ép nóng để phục hồi các chi tiết có chế độ làm việc khắc nghiệt.

		- Tạo được công nghệ thích hợp nhằm hồi phục các chi tiết máy. 


- Phục hồi được cánh tuốc bin của các nhà máy nhiệt điện.


 - Phục hồi đạt yêu cầu kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất.
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		 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tính toán song song hiệu năng cao để lập trình gia công các bề mặt khuôn mẫu trên máy công cụ CNC.

		 - ứng dụng hệ thống tính toán song song hiệu năng cao cho máy công cụ điều khiển số.

		- Các máy công cụ CNC kết nối với hệ thống chuyên gia và điều khiển thích nghi.


- Hệ thống tư vấn công nghệ gia công khuôn mẫu.


- Một số khuôn mẫu .


 - Sản phẩm đạt yêu cầu thiết kế .
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		Nghiên cứu công nghệ chế tạo đá mài cao tốc.

		- Lập quy trình công nghệ và chế tạo được đá mài cao tốc.

		- Quy trình công nghệ chế tạo các loại đá mài cao tốc có khả năng ứng dụng trong sản xuất .


- Xác định dây chuyền thiết bị để có thể sản xuất hàng loạt.


- Tập hợp các số liệu thí nghiệm .


- Các mẫu đá mài cao tốc đạt tiêu chuẩn Quốc tế.
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		Nghiên cứu quy trình công nghệ kiểm soát, đánh giá trạng thái kỹ thuật của máy móc, thiết bị bằng phương pháp phân tích dao động, nhiệt độ và dầu bôi trơn.




		- Xây dựng được chỉ tiêu và quy trình công nghệ để kiểm soát, đánh giá trạng thái thiết bị bằng phương pháp phân tích dao động nhiệt độ và dầu bôi trơn. 




		- Có quy trình công nghệ và áp dụng được vào thực tế sản xuất.


- Xác định được các điều kiện ứng dụng.


- Có các phần mềm giám sát và quản lý hoạt động bảo dưỡng phù hợp với từng dây chuyền sản xuất cụ thể.


- Sản phẩm đạt độ tin cậy theo yêu cầu thiết kế.
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		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ tời kéo sử dụng cho tàu 


10 000 tấn đến 15 000 tấn.

		- Thiết kế và chế tạo bộ tời kéo cho tàu 10 000 tấn đến 15 000 tấn. 




		- Có bộ thiết kế hoàn chỉnh .


- Có bộ tời kéo mẫu đạt tiêu chuẩn Quốc tế và được sử dụng cho các cơ sở đóng tàu.
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		Nghiên cứu thiết kế chế tạo hộp giảm tốc hành tinh cycloid cải tiến có tỉ số truyền cao.

		- Thiết kế, chế tạo được hộp giảm tốc hành tinh cycloid cải tiến có tỉ số truyền cao.




		- Có bộ thiết kế hoàn chỉnh .


- Có quy trình công nghệ chế tạo hợp lí ứng dụng vào sản xuất. 


- Có sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực và áp dụng vào sản xuất.
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		Nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo các khuôn dập vỏ ôtô.

		- Chế tạo được các khuôn dập vỏ ô tô theo mẫu.

		- Quy trình công nghệ dập một số loại vỏ ôtô.


- Có bộ thiết kế khuôn và đồ gá dập vỏ ôtô.


- Có phần mềm công nghệ chế tạo vỏ khuôn (CAM).


- Các bộ khuôn dập và các mẫu vỏ ôtô được dập ra đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Khuôn dập đạt tiêu chuẩn quốc tế . 


 - Sản phẩm có tính thương mại cao.
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		Nghiên cứu thiết kế,chế tạo máy ép thuỷ lực 400 tấn có điều khiển logic theo chương trình (PLC).

		 - Chế tạo máy ép thuỷ lực đứng từ trên xuống 400 tấn.

		- Chế tạo thành công một máy ép thuỷ lực 400 tấn điều khiển PLC dùng trong công nghiệp.


- Sản phẩm chạy thử đạt lực ép 400 tấn, hệ tự động điều khiển làm việc ổn định .









